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Tóm tắt  

Ván khuôn nhôm ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thi công kết cấu bê tông toàn khối tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện 

nay chưa có tài liệu chỉ dẫn tính toán và kiểm tra các bộ phận trong hệ ván khuôn nhôm. Đồng thời, các hướng dẫn và 

quy phạm kỹ thuật lắp dựng và tháo dỡ hệ ván khuôn nhôm cũng chưa được ban hành. Bài báo đã nghiên cứu các đặc 

điểm cơ bản của ván khuôn nhôm, từ đó đề xuất quy trình tính toán, kiểm tra, lắp dựng và tháo dỡ hệ ván khuôn nhôm.  

Bên cạnh đó, các lưu ý cần thiết khi lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nhôm cũng được đề cập nhằm giúp các cán bộ thiết kế 

và thi công ván khuôn nhôm có thêm thông tin và tài liệu tham khảo. 

Từ khóa: ván khuôn nhôm; cốp pha nhôm; thi công bê tông toàn khối; ván khuôn định hình; hệ ván khuôn. 

Abstract 

Aluminum formwork systems are increasingly being utilized in the construction of monolithic concrete structures in 

Vietnam. However, there is currently a lack of documentation providing guidelines for the calculation and inspection of 

components within aluminum formwork systems. Additionally, instructions and technical regulations for the assembly 

and disassembly of aluminum formwork systems have not yet been issued. The article has researched the basic 

characteristics of aluminum formwork systems and proposed procedures for design, check, assembly, and disassembly of 

these systems. Furthermore, essential considerations for the assembly and disassembly of aluminum formwork systems 

are also addressed to provide design and construction professionals with additional information and reference materials. 

Keywords: aluminum formwork; aluminum shuttering; monolithic concrete construction; shaped formwork; formwork 

system.

1. Giới thiệu chung 

Hiện nay, nhà cao tầng ngày càng phát triển 

nhiều ở các đô thị lớn ở Việt Nam như thủ đô Hà 

                                                 
*
Tác giả liên hệ: Phạm Phú Anh Huy 

Email: phampanhhuy@duytan.edu.vn 

Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà 

Nẵng, v.v... Trong đó nhà cao tầng bằng bê tông 

cốt thép (BTCT) chiếm số lượng đáng kể do 

những ưu điểm vượt trội của BTCT so với các 
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loại vật liệu khác. Việc thi công xây dựng nhà 

cao tầng bằng BTCT, hệ ván khuôn đóng vai trò 

quan trọng và quyết định đến chất lượng bê tông, 

tiến độ thi công, và do vậy ảnh hưởng trực tiếp 

đến giá thành của công trình [1]. Ván khuôn 

được sử dụng trong thi công kết cấu BTCT toàn 

khối rất đa dạng về chủng loại và vật liệu như: 

ván khuôn thép, nhựa, gỗ, gỗ ép, nhôm, v.v... 

Trong những năm gần đây, ván khuôn nhôm 

bước đầu được sử dụng trong những công trình 

nhà cao tầng BTCT tại Việt Nam. Ván khuôn 

nhôm có nguồn gốc từ một loại ván khuôn có 

dạng tấm bằng thép, và có mặt tại Mỹ vào những 

năm 1960. Đến năm 1970, các chuyên gia tại Mỹ 

đã cho ra đời những tấm ván khuôn với nguyên 

liệu từ hợp kim nhôm đầu tiên trên thế giới. 

Trong quá trình phát triển, ván khuôn nhôm 

không ngừng được cải thiện cả về tính năng lẫn 

hiệu suất và quy trình sản xuất để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. Ván khuôn nhôm hiện nay không 

chỉ được sử dụng rộng rãi ở các nước phương 

Tây, mà còn thịnh hành ở các nước châu Á như: 

Hồng Kông, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái 

Lan, Việt Nam, v.v... Ván khuôn nhôm có mặt 

tại Việt Nam khoảng từ năm 2008, do các công 

ty Hàn Quốc cung cấp chính. Một số công ty 

cung cấp ván khuôn nhôm của Hàn Quốc như: 

công ty Kumkang Kind Việt Nam, S-Form Việt 

Nam, Hyundai Aluminium Vina, GS Industry 

(VGSI), v.v... Sau đó, một số công ty trong nước 

cũng đã phát triển và cung cấp ván khuôn nhôm 

cho thị trường Việt Nam như Công ty Cổ phần 

Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt (TP.HCM), 

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngôi 

sao (TP.HCM), Công ty Cổ phần Cốp pha nhôm 

KingHing Việt Nam (TP.HCM), v.v... Để đáp 

ứng nhu cầu xây dựng tại Việt Nam cũng như 

các yêu cầu từ đơn vị thi công, các công ty sản 

xuất không ngừng cải tiến thông số, kích thước, 

phụ kiện, tài liệu hướng dẫn thi công ván khuôn 

nhôm. Một số công trình nhà cao tầng và siêu 

cao tầng đã áp dụng công nghệ ván khuôn nhôm 

trong thi công kết cấu BTCT như: khu tổ hợp 

Keangnam (Hà Nội), tòa nhà Usilk city (Hà 

Nội), dự án Hyundai hillstate (Hà Nội), 

Landmark 81 (Thành phố Hồ Chí Minh), khu 

căn hộ ASIANA (Đà Nẵng), v.v... 

Một số nghiên cứu ban đầu về ván khuôn 

nhôm tại Việt Nam cũng đã chỉ ra được ưu điểm, 

nhược điểm của ván khuôn nhôm so với các loại 

ván khuôn truyền thống như gỗ, thép. Đào Minh 

Hiếu và Võ Văn Dần [1] đã chỉ ra rằng việc áp 

dụng ván khuôn nhôm trong thi công xây dựng 

là cần thiết giúp nâng cao chất lượng, an toàn và 

giảm thời gian thi công (20-30)% so với việc thi 

công bằng ván khuôn thông thường khác. Ván 

khuôn nhôm cũng giảm chi phí thi công, tuy 

nhiên việc này còn tùy thuộc vào khối lượng và 

sự trùng lặp của các kết cấu. Ngoài ra, sử dụng 

ván khuôn nhôm trong các công trình xây dựng 

cũng giúp giảm ảnh hưởng đến môi trường, vì 

gần như 100% phế liệu từ ván khuôn nhôm đều 

được tái sử dụng. Bên cạnh đó, Đào Minh Hiếu 

và Võ Văn Dần [1] cũng cho rằng việc đề xuất 

quy trình thi công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 

nhôm là cần thiết, giúp cho việc lắp dựng tháo 

dỡ nhanh, thuận tiện mà không cần tập trung 

nhiều nhân công như các hệ ván khuôn thông 

thường khác. Tuy nhiên, cần quản lý chặt chẽ về 

quy trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng theo 

yêu cầu. Tương tự, Nguyễn Trường Huy [2] đã 

đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy việc sử dụng 

ván khuôn nhôm tại Việt Nam, bao gồm hoàn 

thiện quy định về ván khuôn nhôm trong xây 

dựng, các yêu cầu về việc thiết kế, và giải pháp 

trong việc tháo dỡ ván khuôn nhôm. Tác giả 

Nguyễn Trường Huy [2] cũng cho rằng trong thi 

công nhà cao tầng BTCT, dây chuyền thi công 

ván khuôn đóng một vai trò quan trọng trong 

việc đẩy nhanh tiến độ công trình, làm giảm giá 

thành xây dựng, và quyết định chất lượng của 

sản phẩm, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Lã 

Đại Triều [3] cũng đã phân tích được việc sử 

dụng ván khuôn nhôm định hình tại Việt Nam, 

từ đó đưa ra một số nhận xét như: cấu tạo ván 

khuôn nhôm đơn giản, dễ thi công, tiến độ 
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nhanh, an toàn cao và cho sản phẩm bê tông đẹp, 

đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thiết kế. Quá 

trình thi công hao hụt khá lớn (khoảng 20%) do 

đó phải đầu tư bổ sung khi luân chuyển thi công 

các công trình khác nhau. Giá thành đầu tư cho 

ván khuôn nhôm cao, phụ thuộc nguồn vật tư từ 

các doanh nghiệp nước ngoài, không tận dụng 

được các nguồn lực ván khuôn truyền thống. Tác 

giả cũng đã nêu được chi tiết cấu tạo, cách thức 

vận hành, phân tích các tiêu chí kỹ thuật, an toàn 

và kinh tế mà ván khuôn nhôm có thể đáp ứng 

được. Đồng thời tác giả cũng nêu ra các mặt hạn 

chế để cân nhắc việc áp dụng vào thi công. Hơn 

thế nữa, Kiều Thế Sơn và cộng sự [4] dựa trên 

các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan trong nước và 

tiêu chuẩn ACI 347.2R-05 [5] đã nghiên cứu và 

phân tích sự phân bố tải trọng thi công phù hợp 

với quá trình phát triển cường độ của kết cấu 

BTCT. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất 

giải pháp, quy trình kỹ thuật chống/chống lại hệ 

ván khuôn và hệ kết cấu trong thi công nhà cao 

tầng. Trong đó có chỉ rõ thời gian hợp lý tháo và 

chống lại cho các kết cấu sàn, dầm phía dưới.  

Bên cạnh các công trình nghiên cứu ở Việt 

Nam, trên thế thới cũng đã có một số nghiên cứu 

về ván khuôn nhôm. Điển hình như, Lee và cộng 

sự [6] đã đề xuất một phần mềm tính toán và 

kiểm tra một số bộ phận của ván khuôn nhôm. 

Tuy nhiên, nhược điểm của phần mềm này 

không thể kiểm tra đầy đủ các điều kiện tính toán 

cũng như các yêu cầu khác nhau của các tiêu 

chuẩn khác nhau trên thế giới. Johnston [7] cũng 

đã đưa ra các nguyên tắc chung thiết kế hệ thống 

ván khuôn theo tiêu chuẩn ACI 347R-94, từ đó 

có thể áp dụng để kiểm tra cho ván khuôn nhôm. 

Bajad và cộng sự [8] đã đánh giá và so sánh hiệu 

quả của ván khuôn thông thường và nhôm. Kết 

quả nghiên cứu cho rằng ván khuôn thông 

thường phù hợp cho dự án nhà ở nhỏ, trong khi 

ván khuôn nhôm thích hợp cho nhà cao tầng. 

Ván khuôn nhôm giúp tiết kiệm chi phí xây dựng 

công trình và mang lại các bề mặt bê tông với 

chất lượng cao mà không cần hoàn thiện. 

Thiyagarajan và cộng sự [9] đã nghiên cứu việc 

sử dụng ván khuôn nhôm trong các nhà cao tầng 

tại Ấn Độ và cho kết luận rằng: tổng chi phí dự 

án và thời gian thực hiện dự án khi sử dụng ván 

khuôn nhôm sẽ ít hơn so với các hệ thống ván 

khuôn thông thường khác. Chu kỳ thi công sàn 

sẽ từ 7 đến 10 ngày khi sử dụng ván khuôn 

nhôm, và do đó thời gian thi công sẽ giảm từ 

35% đến 40% so với thông thường. Đồng thời, 

việc sử dụng ván khuôn nhôm sẽ tạo ra bề mặt 

kết cấu rất bằng phẳng, không mất công tô trát. 

Hệ thống ván khuôn nhôm không chỉ có thể đạt 

tốc độ thi công nhanh hơn mà còn có thể làm 

giảm chi phí kết cấu từ 20% đến 25% so với 

phương pháp thông thường do lượng nhân công 

lao động cần ít hơn. Không chỉ có lợi ích trực 

tiếp, việc sử dụng cốp pha nhôm còn có rất nhiều 

lợi ích gián tiếp như có thể tái chế, giúp bảo vệ 

môi trường, tránh khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, và làm giảm việc khai thác gỗ. 

 Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra ở trên vẫn 

chưa trình bày chi tiết đến các đặc tính, vấn đề 

về sử dụng, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn nhôm. Do 

vậy, mục tiêu của bài báo là nghiên cứu trình bày 

một cách có hệ thống cấu tạo, ưu nhược điểm, 

phạm vi sử dụng, trình tự và các lưu ý cần thiết 

lắp dựng và tháo dỡ, các chỉ dẫn tính toán và 

thiết kế ván khuôn nhôm, nhằm giúp độc giả có 

một cái nhìn tổng thể về ván khuôn nhôm và khả 

năng ứng dụng ván khuôn nhôm trong thi công 

nhà cao tầng. Bên cạnh đó, một số ví dụ cụ thể 

được thực hiện để minh họa cho quá trình tính 

toán và kiểm tra hệ ván khuôn nhôm. Từ đó, rút 

ra các khuyến nghị cần thiết cho cán bộ làm công 

tác thiết kế và thi công ván khuôn nhôm. 
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a. Tấm khuôn b. Tấm khuôn góc c. Chốt và nêm d. Dầm giữa 

    

e. Đầu chống sàn f. Thanh sườn gia cường g. Thanh góc trong h. Thanh góc ngoài 

 

  
 

i. Tấm vách góc j. Tấm khuôn đáy dầm k. Thanh giằng l. Chốt dài 

 
m. Bu-lông và tấm đệm 

Hình 1. Các bộ phận của ván khuôn nhôm 

 

(1): Thanh biên; (2): Thanh góc; (3): Tấm chắn; (4): Dầm cuối; (5): Tấm khuôn mặt;  

(6): Tấm khuôn vách; (7): Đầu cột chống; (8): Tấm góc tường; (9): Dầm giữa. 

Hình 2. Cấu tạo của hệ ván khuôn nhôm [10]

2. Cấu tạo, ưu nhược điểm của ván khuôn nhôm 

2.1. Nguyên lý cấu tạo ván khuôn nhôm 

Ván khuôn nhôm được sản xuất trên dây 

chuyền chuyên nghiệp với kỹ thuật hiện đại. Mỗi 

bộ phận được gia công cẩn trọng, lắp đặt đúng vị 

trí, đảm bảo chất lượng, từ đó mang đến sự bền 

bỉ theo thời gian cũng như sự an toàn khi sử 

dụng. Dựa trên các thông tin từ các nhà sản xuất, 

chiều dài của tấm khuôn thông thường được sản 

xuất theo mô đun 600mm, 900mm, 1200mm, 

1500mm, hoặc 1800mm. Trong khi chiều rộng 

phổ biến từ 200mm đến 500mm. Mặt nhôm của 
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tấm khuôn có chiều dày thông thường từ 4mm 

đến 6mm, trong khi bộ khung sườn của tấm 

khuôn được tổ hợp bằng các thanh la đạt độ dày 

tiêu chuẩn là 2,5mm. Về cơ bản, ván khuôn 

nhôm bao gồm một số thành phần chính sau đây: 

- Khung nhôm: là phần chính tạo nên cấu trúc 

của ván khuôn, được làm từ hợp kim nhôm với 

đặc tính nhẹ, bền, chống ăn mòn và có khả năng 

chịu lực tốt. Khung nhôm có thể được thiết kế 

với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau tùy 

theo yêu cầu của công trình.  

- Bề mặt khuôn: là phần tiếp xúc trực tiếp với 

bê tông, thường được làm từ nhôm hoặc từ một 

lớp phủ đặc biệt trên nhôm để tạo ra bề mặt láng 

mịn, giúp việc tháo khuôn sau khi đúc dễ dàng 

hơn và bề mặt bê tông sau khi đúc được phẳng 

và đẹp. 

- Hệ thống kết nối: bao gồm các bộ phận như 

bu-lông, ốc vít, khóa khuôn, v.v., giúp kết nối 

các tấm khuôn lại với nhau, tạo thành một khối 

khuôn vững chắc. Hệ thống kết nối cũng cho 

phép điều chỉnh kích thước và hình dạng của 

khuôn một cách linh hoạt.  

- Thanh giằng và phụ kiện hỗ trợ: các thanh 

giằng nhôm hoặc thép được sử dụng để gia cố 

thêm cho khuôn, đặc biệt là đối với các khuôn có 

kích thước lớn. Ngoài ra, có thể có các phụ kiện 

hỗ trợ khác như chân đế, giá đỡ, v.v., giúp khuôn 

đứng vững trên mặt đất hoặc nâng cao lên. 

Hình 1 thể hiện một số bộ phận chính của ván 

khuôn nhôm. Có thể thấy, cấu tạo của ván khuôn 

nhôm được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt, dễ 

dàng lắp đặt và tháo dỡ, đồng thời giảm nhẹ 

trọng lượng và tối ưu hóa chi phí. Bên cạnh đó, 

điểm đặc biệt về cấu tạo của ván khuôn nhôm 

cho phép tháo dỡ tấm khuôn mà không cần phải 

tháo dỡ cột chống bằng cách giải phóng liên kết 

và tháo dỡ dầm cuối và dầm giữa khỏi đầu chống 

cột, sau đó tháo tấm khuôn mặt sàn. Đây cũng 

chính là một trong những ưu điểm nổi bật của 

ván khuôn nhôm. 

2.2. Ưu nhược điểm của ván khuôn nhôm 

Dựa trên thông tin của các nhà sản xuất ván 

khuôn nhôm và một số nghiên cứu về ván khuôn 

nhôm ở Việt Nam [1–3] và thế giới [8,10,11], có 

thể thấy rằng ván khuôn nhôm có những ưu điểm 

nổi bật như sau:  

- Có trọng lượng nhẹ và ít bị xâm thực bởi 

môi trường như các loại ván khuôn thông thường 

khác. 

- Quá trình tháo lắp ván khuôn nhôm đơn giản 

và dễ thực hiện. Công nhân sẽ nhanh chóng và 

dễ dàng làm quen với công việc, vì thế có thể tiết 

kiệm thời gian thi công. 

- Khả năng tái chế của ván khuôn nhôm tốt, 

ước tính thu hồi được ít nhất 20% giá trị [1];  

- Chi phí bảo dưỡng ở mức trung bình so với 

các loại ván khuôn khác.  

- Cho chất lượng bề mặt bê tông đẹp, làm vệ 

sinh cũng dễ dàng.  

- Tiến độ thi công nhanh, chuyên dụng. Sau 

khi đổ bê tông xong có thể tháo dỡ trong vòng 

(48 ÷ 72) giờ có thể tái sử dụng trên 100 lần 

[2,3]. Có thể tháo trước được tấm khuôn sàn và 

một số bộ phận, do vậy giảm được số lượng tấm 

khuôn trong thi công nhà cao tầng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên ván 

khuôn nhôm vẫn còn một số nhược điểm cụ thể 

như: 

- Giá thành cao, chi phí đầu tư ban đầu cho hệ 

thống ván khuôn nhôm khá lớn.  

- Các vị trí của hệ thống ván khuôn nhôm là 

duy nhất, do vậy việc thay thế vị trí đó khi bị hư 

hỏng là khá phức tạp và tốn kém. 

- Quá trình bảo dưỡng ván khuôn sau khi tháo 

dỡ khá mất công và tốn kém. 

Dựa trên nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và 

quá trình sản xuất chế tạo, các tác giả đề xuất 

một số kỹ thuật quan trọng nhằm đảm bảo chất 

lượng của ván khuôn nhôm như sau: 
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- Lựa chọn vật liệu chất lượng cao: sử dụng 

nhôm chất lượng cao với độ bền và khả năng 

chống ăn mòn tốt để sản xuất ván khuôn. Vật liệu 

nhôm cần phải có độ dày đủ để chịu được áp lực 

của bê tông. 

- Thiết kế kỹ thuật chính xác: thiết kế ván 

khuôn nhôm cần được thực hiện một cách cẩn 

thận, đảm bảo rằng nó có thể chịu được trọng 

lượng và áp lực của bê tông mà không bị biến 

dạng. Các yếu tố như kích thước, hình dáng, và 

cách thức kết nối giữa các phần của ván khuôn 

phải được tính toán chính xác. 

- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản 

xuất: cần có các quy trình kiểm tra chất lượng 

nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất ván khuôn 

nhôm, bao gồm việc kiểm tra độ dày, độ bền, và 

khả năng chịu lực của vật liệu. 

- Bảo dưỡng định kỳ: ván khuôn nhôm cần 

được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo luôn ở trạng 

thái tốt nhất. Điều này bao gồm việc kiểm tra sự 

hao mòn, biến dạng và sửa chữa hoặc thay thế các 

phần hỏng hóc. Sau khi dùng xong, ván khuôn 

cần được vệ sinh sạch sẽ, rửa hết vữa dính, để ở 

khu vực khô ráo, tránh môi trường ẩm ướt. 

- Lắp đặt cẩn thận và an toàn: quá trình lắp 

đặt ván khuôn nhôm cần được thực hiện một 

cách cẩn thận, đảm bảo rằng tất cả các phần được 

ghép nối chặt chẽ và đúng cách để tránh rò rỉ bê 

tông hoặc sự cố hư hỏng. 

- Huấn luyện và tập huấn cho công nhân thi 

công: công nhân tham gia vào việc lắp đặt và 

tháo dỡ ván khuôn nhôm cần được huấn luyện 

đầy đủ về các phương pháp làm việc an toàn và 

hiệu quả. 

Sử dụng các phụ kiện chất lượng: các phụ 

kiện đi kèm với ván khuôn nhôm (như bu-lông, 

kẹp, thanh la, v.v...) cũng cần phải có chất lượng 

cao và phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ 

thống ván khuôn. 

Bằng cách tuân thủ các kỹ thuật trên, chúng 

ta có thể tối đa hóa độ bền và hiệu quả của ván 

khuôn nhôm, góp phần vào việc nâng cao chất 

lượng và độ an toàn của các công trình xây dựng. 

3. Tính toán và kiểm tra hệ ván khuôn nhôm 

3.1. Tính toán và kiểm tra hệ ván khuôn dầm-

sàn 

Cấu tạo hệ ván khuôn nhôm dầm sàn đã được 

trình bày ở phần trên. Vì tấm khuôn và các bộ 

phận khác của hệ ván khuôn nhôm như dầm đỡ, 

cột chống, các chi tiết liên kết, v.v..., được nhà 

sản xuất chế tạo sẵn với các thông số về hình học 

và cơ học có thể xác định được. Người thiết kế 

chỉ cần chọn theo kích thước định hình, và thực 

hiện kiểm tra theo các điều kiện chịu lực và biến 

dạng. Về mặt cơ học, các bộ phận của hệ ván 

khuôn nhôm được kiểm tra thành 2 nhóm chính: 

nhóm cấu kiện chịu uốn (tấm mặt, sườn bên và 

sườn giữa của tấm khuôn sàn, tấm khuôn đáy 

dầm, tấm khuôn thành dầm, v.v...), và nhóm cấu 

kiện chịu nén (cột chống tấm khuôn sàn, cột 

chống tấm khuôn đáy dầm, v.v...). Để đơn giản 

và thiên về an toàn, các điều kiện kiểm tra được 

giả thiết vật liệu làm việc trong giới hạn đàn hồi. 

Nhóm các bộ phận chịu uốn sẽ được kiểm tra theo 

điều kiện bền (ứng suất pháp và ứng suất tiếp) và 

điều kiện võng, trong khi nhóm bộ phận chịu nén 

sẽ được kiểm tra theo điều kiện bền và điều kiện 

ổn định. Có thể thực hiện kiểm tra tấm mặt của 

tấm ván khuôn sàn theo các bước như sau: 

- Bước 1: chọn tấm khuôn nhôm sử dụng 

tương ứng với nhà sản xuất. 

- Bước 2: xác định các đặc trưng hình học 

(kích thước tiết diện, chiều dài), và cơ học 

(cường độ, mô-đun đàn hồi) của tấm khuôn 

nhôm (có thể thực hiện các thí nghiệm để xác 

định các đặc trưng cơ học). 

- Bước 3: kiểm tra tấm mặt, bao gồm 

 Xác định sơ đồ tính của tấm khuôn mặt; 

 Xác định tải trọng tác dụng lên tấm khuôn 

mặt; 

 Xác định nội lực; 
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 Kiểm tra bền tấm khuôn nhôm mặt (kiểm 

tra bền theo ứng suất pháp và ứng suất tiếp); 

 Kiểm tra võng tấm khuôn mặt. 

- Bước 4: kiểm tra sườn biên và sườn giữa. 

Trình tự thực hiện kiểm tra giống như kiểm tra 

tấm mặt; 

- Bước 5: kiểm tra cột chống của tấm khuôn 

(bao gồm kiểm tra bền và kiểm tra ổn định). 

Do Việt Nam chưa có tiêu chuẩn tính toán ván 

khuôn nhôm, vì vậy có thể sử dụng tiêu chuẩn 

ACI347R-14 (Guide to Formwork for Concrete) 

[7] để tính toán và kiểm tra. 

Kiểm tra tấm mặt: tấm mặt của tấm khuôn 

nhôm được kê lên các sườn biên và sườn giữa 

như Hình 3, do vậy có thể xem sơ đồ tính của 

tấm mặt có thể đơn giản xem như một dầm liên 

tục nhiều nhịp. Tải trọng tác dụng lên tấm mặt 

bao gồm: trọng lượng sàn BTCT và tấm khuôn, 

tải trọng do người và dụng cụ thi công, tải trọng 

do đầm và đổ bê tông. Tấm mặt được kiểm tra 

theo điều kiện bền và điều kiện võng [12–19]. 

Điều kiện kiểm tra bền cho ứng suất pháp và 

ứng suất tiếp: 

𝜎 =
𝑀𝐶𝑦

𝐼𝑥
≤ [𝜎] (1) 

𝜏 =
𝑉𝑆𝑥

𝐼𝑥𝑡
≤ [𝜏] (2) 

Trong đó: 𝑀, 𝑉 là mô men và lực cắt lớn nhất 

trong dầm liên tục; 𝐶𝑦 là khoảng cách từ trọng 

tâm đến mép biên của vùng nén, 𝐶𝑦 = 𝑡/2; 𝑡 là 

bề dày của tấm khuôn nhôm; 𝑆𝑥, 𝐼𝑥 là mô men 

tĩnh và quán tính của tiết diện đối với trục 𝑥; 

[𝜎], [𝜏] là ứng suất pháp và ứng suất tiếp cho 

phép, được xác định thông qua giới hạn chảy và 

giới hạn bền khi thí nghiệm vật liệu;  

 

                                  (a) Mặt cắt ngang tấm khuôn nhôm  (b) Mặt cắt ngang quy đổi 

Hình 3. Mặt cắt ngang của tấm khuôn nhôm 

Điều kiện độ võng được thể hiện trong 

phương trình (3) [20]. 

𝑓 =
𝑞𝐿4

145𝐸𝐼𝑥
≤ [𝑓] (3) 

Trong đó: 𝑞 là tổng tải trọng tác dụng lên tấm 

mặt; 𝐿 là nhịp (khoảng cách giữa 2 tâm của sườn 

cứng đỡ tấm mặt); 𝐸 là mô đun đàn hồi của vật 

liệu nhôm; [𝑓] là độ võng cho phép (dựa trên độ 

võng cho phép của kết cấu); 

Kiểm tra sườn giữa và biên: sơ đồ tính của 

sườn cứng giữa và biên được xem như dầm đơn 

giản 2 gối khớp, với mặt cắt ngang như Hình 4. 

Sườn cứng giữa và biên chịu tác dụng của tải 

trọng từ trên tấm mặt truyền xuống và trọng 

lượng chính bản thân của nó. Từ đó, nội lực, ứng 

suất và độ võng cũng được xác định theo các 

công thức cổ điển của kết cấu, và được kiểm tra 

theo các đều kiện bền theo ứng suất pháp, ứng 

suất tiếp và điều kiện độ võng như tấm mặt. 

 

Hình 4. Mặt cắt ngang của sườn cứng giữa  

và sườn cứng biên 
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Kiểm tra ván khuôn dầm: tấm mặt, sườn biên 

và giữa của tấm khuôn đáy dầm và thành dầm 

được kiểm tra như cấu kiện chịu uốn, với sơ đồ 

tính như Hình vẽ 5 và mặt cắt ngang như Hình vẽ 

6. Điểm khác giữa ván khuôn đáy dầm và thành 

dầm là phương của lực tác dụng. Trong khi ván 

khuôn đáy dầm chịu các áp lực thẳng đứng (do 

trọng lượng của BTCT và ván khuôn, hoạt tải thi 

công, hoạt tải do đầm và đổ bê tông), thì ván 

khuôn thành dầm chịu áp lực ngang của vữa bê 

tông và do rung động của việc đầm và đổ bê tông. 

Từ đó, việc xác định nội lực, ứng suất, độ võng 

và các điều kiện kiểm tra hoàn toàn tương tự. 

  

Hình 5. Mặt cắt ngang và sơ đồ tính của ván khuôn dầm 
Hình 6. Mặt cắt ngang sườn cứng của ván 

khuôn dầm 

Kiểm tra cột chống sàn và dầm: cột chống 

được kiểm tra như một cấu kiện chịu nén đúng 

tâm. Tải trọng tác dụng lên cột chống bao gồm: 

trọng lượng BTCT và ván khuôn, tải trọng do 

người và dụng cụ thi công, tải trọng do đầm và 

đổ bê tông. Các loại tải trọng này được tính trên 

𝑚2, sau đó căn cứ trên khoảng cách các cột 

chống theo 2 phương để tính toán quy đổi thành 

lực tập trung tác dụng tại đầu cột chống. Từ đó, 

kiểm tra ứng suất nén và điều kiện độ mảnh theo 

phương trình (4) và (5): 

𝜎 =
𝑁

𝐴
≤ [𝜎] (4) 

𝜆 ≤ [𝜆] (5) 

Trong đó: 𝑁 là lực nén tác dụng lên cột 

chống; 𝐴 là diện tích mặt cắt ngang của cột 

chống; 𝜆 là độ mảnh của cột chống; [𝜎], [𝜆] là 

ứng suất và độ mảnh cho phép (có thể xác định 

ứng suất và độ mảnh cho phép thông qua các thí 

nghiệm trực tiếp). 

3.2. Tính toán và kiểm tra ván khuôn cột, vách  

Việc tính toán và kiểm tra ván khuôn cho cột 

hoặc vách cũng được tiến hành tương tự ván 

khuôn dầm-sàn. Lúc này, tải trọng tác dụng lên 

tấm khuôn của cột hoặc vách là các áp lực ngang 

do vữa bê tông và do đầm và đổ (nếu có). Ngoài 

việc kiểm tra tấm mặt và sườn gia cường như hệ 

ván khuôn dầm-sàn, còn phải kiểm tra các la 

thép. Các la thép này được kiểm tra như cấu kiện 

chịu kéo đúng tâm do áp lực của vữa, đầm và đổ 

bê tông gây ra. Hình 7 biểu diễn mặt cắt ngang 

của ván khuôn vách và sơ đồ tính của tấm khuôn 

vách. 

 

Hình 7. Ván khuôn vách và sơ đồ tính 

3.3. Ví dụ tính toán và kiểm tra ván khuôn sàn 

Kiểm tra ván khuôn nhôm sử dụng cho một ô 

sàn có chiều dày 300𝑚𝑚. Kích thước tấm khuôn 

được thể hiện trong Hình 8, kích thước tấm 

khuôn (600𝑚𝑚 × 1200𝑚𝑚); tấm khuôn mặt 

có bề dày 4𝑚𝑚; mô đun đàn hồi của vật liệu 

nhôm 𝐸 = 6,96 × 104𝑀𝑃𝑎; giới hạn chảy 
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𝜎𝑡𝑦 = 210𝑀𝑃𝑎 ; giới hạn bền 𝜎𝑡𝑢 = 225𝑀𝑃𝑎 

[21]. Độ võng cho phép của kết cấu là 3𝑚𝑚. Cột 

chống ván khuôn được sử dụng là cột chống thép 

(mã hiệu KV-2), với các thông số đảm bảo chịu 

lực và ổn định, được xác định từ thí nghiệm như 

thể hiện trong Bảng 1 (kết quả trong Bảng 1 

được tham khảo theo kết quả thí nghiệm khả 

năng chịu lực của cột chống ván khuôn của công 

trình Khu căn hộ ASIANA – Đà Nẵng, do Công 

ty Cổ phần Nghiên cứu kỹ thuật và Ứng dụng 

công nghệ xây dựng Bách Khoa (TP.HCM) thực 

hiện [21]). 

 
Hình 8. Kích thước của tấm khuôn sàn 

Bảng 1. Các thông số của cột chống đảm bảo chịu lực và ổn định [21] 

Loại cây 

chống 

Khoảng chống 

(𝑚) 

Kết quả thí nghiệm 

Chiều cao (𝑚) 2,5 2,7 2,9 3,1 

KP-2 2,0~3,4 Sức chịu tải (𝑘𝑁) 45,9 39,4 37,4 29,5 

Áp lực tính toán tác động lên tấm khuôn nhôm được xác định bởi tổng trọng lượng BTCT, ván 

khuôn, tải trọng do người và dụng cụ thi công, được thể hiện trong Bảng 2. Dựa trên cấu tạo của tấm 

khuôn nhôm, các đặc trưng hình học được tính toán và thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 2. Tải trọng tác động 

Tải trọng 
Chiều dày 

(𝑚𝑚) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Hệ số 

vượt tải 

Tải trọng 

tính toán 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Trọng lượng BTCT 300 7,50 1,2 9,00 

Trọng lượng ván khuôn  0,50 1,1 0,55 

Tải trọng do người và dụng cụ thi công  2,50 1,3 3,25 

Tải trọng do đầm và đổ bê tông  2,00 1,3 2,60 

Tổng    15,40 

Bảng 3. Đặc trưng hình học của tấm khuôn nhôm 

Đặc trưng  

hình học 
𝑡 

(𝑚𝑚) 

𝐴 

(𝑚𝑚2) 

𝐼𝑥 

(𝑚𝑚4) 

𝐶𝑦,𝑡𝑜𝑝 

(𝑚𝑚) 

𝐶𝑦,𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 

(𝑚𝑚) 

𝑆𝑥 

(𝑚𝑚3) 

Giá trị 4,00 4,00 5,33 2,00 2,00 2,00 

Chú thích: 𝑡 là chiều dày của tấm mặt ; 𝐴 là diện tích tiết diện ngang của tấm mặt với giả thiết cắt 

ra 1 dải tấm có chiều dài 1mm ; 𝐼𝑥 là mô men quán tính của mặt cắt ngang tấm mặt đối với trục x (x 

là trục ngang đi qua trọng tâm của tiết diện tấm mặt); 𝐶𝑦,𝑡𝑜𝑝, 𝐶𝑦,𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 là khoảng cách từ trọng tâm 

mặt cắt đến mép biên chịu nén; 𝑆𝑥 là mô men tĩnh của tiết diện đối với trục x. 

Kiểm tra tấm khuôn nhôm: để kiểm tra tấm khuôn nhôm, giả sử cắt ra một dải rộng 1𝑚𝑚, lúc này 

tấm khuôn nhôm được xem như một dầm liên tục nhiều nhịp. Kích thước nhịp ở ví dụ này là 182mm 

(chính là khoảng cách giữa tâm 2 sườn đỡ). Nội lực trong tấm khuôn, mômen M và lực cắt Q, được 

lấy theo giá trị 𝑞𝑙2/10 và 3𝑞𝑙/5 tương ứng. Tương tự, ứng suất pháp và tiếp được xác định bằng công 

thức 𝜎 = 𝑀𝐶𝑦,𝑚𝑎𝑥/𝐼𝑥, 𝜏 = 𝑄𝑆𝑥/𝐼𝑥ℎ, và độ võng lớn nhất được tính theo công thức 𝑓 = 𝑞𝑙4/145𝐸𝐼𝑥. 



P. P. Anh Huy, P. Quang Nhật,... / Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân 02(63) (2024) 10-23 19 

Kết quả tính toán 𝜎, 𝜏, 𝑓 được kiểm tra với [𝜎], [𝜏], [𝑓] tương ứng. Trong đó [𝜎] = 1,3𝜎𝑡𝑦/𝑛𝑦; [𝜏] =

𝜎𝑡𝑦/(√3𝑛𝑦) [5]; [𝑓] = 3𝑚𝑚; trong đó 𝑛𝑦 là hệ số an toàn được lấy 1,65 [5]. Kết quả kiểm tra được 

thể hiện trong Bảng 4. 

Bảng 4. Kiểm tra tấm khuôn nhôm theo các điều kiện 

Điều kiện kiểm tra 
Kiểm tra bền theo  

ứng suất pháp 

Kiểm tra bền theo 

ứng suất tiếp 
Kiểm tra độ võng 

Giá trị 

𝜎 = 0,019
𝑘𝑁

𝑚2
 

≤ [𝜎] = 0,164
𝑘𝑁

𝑚2
 

Đạt yêu cầu 

𝜏 = 0,001
𝑘𝑁

𝑚2
 

≤ [𝜏] = 0,164
𝑘𝑁

𝑚2
 

Đạt yêu cầu 

𝑓 = 0,3𝑚𝑚 

≤ [𝑓] = 3,0𝑚𝑚 
Đạt yêu cầu 

Kiểm tra cột chống ván khuôn sàn: cột chống 

được kiểm tra theo điều kiện bền và ổn định. Độ 

bền của cột chống được kiểm tra thông qua ứng 

suất nén cho phép [𝜎], tuy nhiên trong bài báo 

này các cột chống đã được thực hiện thí nghiệm 

nén (kết quả thể hiện trong Bảng 1). Tải trọng 

tác động lên cột chống bao gồm: trọng lượng bản 

thân của ván khuôn, trọng lượng của bê tông, tải 

trọng thi công, và tải trọng dao dầm và đổ bê 

tông, được thể hiện trong Bảng 5. Các loại tải 

trọng này được quy đổi thành lập tập trung tác 

dụng lên đầu cột chống. Với giả thiết bố trí cột 

chống cách nhau 2,4m, diện truyền tải được xác 

định 𝐴𝑡𝑟𝑢𝑦ề𝑛 𝑡ả𝑖 = 1,2 × 1,2 = 1,44𝑚2. Lực tập 

trung tác dụng lên cột chống là 15,4 × 1,44 =

22,2𝑘𝑁 < 29,5𝑘𝑁. Như vậy, cột chống an toàn 

về phương diện chịu lực và ổn định.  

Bảng 5. Tải trọng tác động lên cột chống 

Loại tải trọng 
Chiều dày 

(𝑚𝑚) 

Giá trị 

tiêu chuẩn 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Hệ số an 

toàn 

Giá trị 

tính toán 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Trọng lượng sàn BTCT 300 7,50 1,2 9,00 

Trọng lượng ván khuôn  0,50 1,1 0,55 

Tải trọng thi công  2,50 1,3 3,25 

Tải trọng do đầm và đổ bê tông  2,00 1,3 2,60 

Tổng    15,40 

 

3.4. Ví dụ tính toán kiểm tra ván khuôn dầm 

Kiểm tra ván khuôn nhôm sử dụng cho một 

dầm có kích thước tiết diện (300 × 500)𝑚𝑚2, 

kích thước tấm khuôn (600 × 600)𝑚𝑚, tấm 

khuôn có bề dày 4𝑚𝑚, các đặc trưng cơ học của 

ván khuôn nhôm như 𝐸, 𝜎𝑡𝑦, 𝜎𝑡𝑢 và cột chống 

ván khuôn dầm giống như ví dụ trong mục 3.3.  

Tương tự ví dụ ở mục 3.3, tải trọng tác dụng lên 

tấm khuôn đáy dầm được xác định từ khối lượng 

bê tông và ván khuôn, tải trọng do người và dụng 

cụ thi công, tải trọng do đầm và đổ bê tông. Kết 

quả tính toán được thể hiện trong Bảng 6. 

Kiểm tra tấm khuôn nhôm đáy dầm: tương tự 

như tấm khuôn của sàn, giả sử cắt ra một dải rộng 

1mm, lúc này sơ đồ tính của tấm khuôn nhôm 

được xem như một dầm liên tục nhiều nhịp. Kích 

thước nhịp ở ví dụ này là 260mm (được lấy bằng 

khoảng cách giữa tâm các sườn đỡ theo cấu tạo 

của tấm khuôn đáy dầm). Nội lực trong tấm 

khuôn (M và Q), ứng suất pháp và tiếp, độ võng 

lớn nhất, [𝜎], [𝜏], [𝑓] được tính toán như trường 

hợp kiểm tra tấm khuôn mặt của sàn ở trên. Kết 

quả kiểm tra được thể hiện trong Bảng 7. 
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Bảng 6. Tải trọng tác động lên tấm khuôn đáy dầm 

Tải trọng 

Chiều cao 

dầm 

(𝑚𝑚) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Hệ số 

vượt tải 

Tải trọng 

tính toán 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Trọng lượng dầm BTCT 500 12,50 1,2 9,00 

Trọng lượng ván khuôn  0,50 1,1 0,55 

Tải trọng do người và dụng cụ thi công  2,50 1,3 3,25 

Tải trọng do đầm và đổ bê tông  2,00 1,3 2,60 

Tổng    21,40 

Bảng 7. Kiểm tra tấm khuôn nhôm đáy dầm theo các điều kiện 

Điều kiện kiểm tra 
Kiểm tra bền theo 

 ứng suất pháp 

Kiểm tra bền theo 

 ứng suất cắt 
Kiểm tra độ võng 

Giá trị 

𝜎 = 0,054
𝑘𝑁

𝑚2
 

≤ [𝜎] = 0,164
𝑘𝑁

𝑚2
 

Đạt yêu cầu 

𝜏 = 0,001
𝑘𝑁

𝑚2
 

≤ [𝜏] = 0,073
𝑘𝑁

𝑚2
 

Đạt yêu cầu 

𝑓 = 1,8𝑚𝑚 

≤ [𝑓] = 3,0𝑚𝑚 
Đạt yêu cầu 

Kiểm tra cột chống tấm khuôn đáy dầm: cột 

chống được kiểm tra theo điều kiện bền và ổn định. 

Độ bền của cột chống được kiểm tra thông qua ứng 

suất nén cho phép [𝜎], tuy nhiên trong bài báo này 

các cột chống đã được thực hiện thí nghiệm nén 

(xem Bảng 1). Giả sử diện truyền tải từ sàn lên cột 

chống là 𝐴𝑡𝑡𝑠 = 1,24 × 0,9 = 1,12𝑚2, và diện 

truyền tải từ dầm vào cột chống 𝐴𝑡𝑠𝑑 = 1,24 ×

0,5 = 0,62𝑚2. Tổng tải trọng truyền vào cột chống 

dưới dạng lực tập trung với giá trị là 21,2𝑘𝑁 <

29,5𝑘𝑁. Như vậy, cột chống ván khuôn đáy dầm 

an toàn về chịu lực và ổn định. 

Bảng 8. Tải trọng tác động lên cột chống 

Tải trọng 
Chiều cao 

(𝑚𝑚) 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

Hệ số 

vượt tải 

Tải trọng 

tính toán 

(𝑘𝑁/𝑚2) 

1. Sàn     

- Trọng lượng BTCT 300 7,50 1,2 9,00 

- Trọng lượng ván khuôn  0,50 1,1 0,55 

2. Dầm     

- Trọng lượng BTCT 200 5,00 1,2 6,00 

- Trọng lượng ván khuôn  0,50 1,1 0,55 

3. Tải trọng thi công     

- Tải trọng do người và dụng cụ thi công  2,50 1,3 3,25 

- Tải trọng do đầm và đổ bê tông  2,00 1,3 2,60 

Tổng    21,95 

4. Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn nhôm 

4.1. Lắp dựng ván khuôn nhôm 

Hiện nay tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn kỹ 

thuật về việc lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn 

nhôm. TCVN 4453:1995 (Kết cấu bê tông và bê 

tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và 

nghiệm thu) [22] chỉ đề cập đến các chỉ dẫn 

chung về ván khuôn, đà giáo gỗ và thép. Trong 
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khi, TCVN 9342:1012 [23] trình bày quy phạm 

thi công và nghiệm thu ván khuôn trượt. Tuy 

nhiên, việc lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn nhôm 

về cơ bản vẫn tuân thủ các quy định như ván 

khuôn gỗ hoặc thép. Nguyên tắc lắp dựng và 

tháo dỡ vẫn phải đảm bảo "chi tiết nào lắp đặt 

trước thì được tháo dỡ sau và ngược lại". Đồng 

thời, TCVN 4453:1995 [22] cũng khuyến nghị 

phải đảm bảo "2,5 tầng cột chống", tức dưới sàn 

bê tông chuẩn bị thi công cần phải có 2 tầng 

chống đầy đủ và một tầng cho phép giữ lại 50% 

hệ cột chống. Dựa trên các yêu cầu này, các tác 

giả đề xuất quy trình thi công ván khuôn nhôm 

thực hiện theo trình tự như sau: 

- Bước 1: Thi công ván khuôn, cột chống cho 

các kết cấu tầng 1 (cột, vách, dầm-sàn, cầu thang). 

Cần đánh dấu các vị trí trên tấm khuôn để thuận 

tiện cho việc lắp dựng ở các tầng tiếp theo. 

- Bước 2: Thi công cốt thép và bê tông cho 

các kết cấu tầng 1. 

- Bước 3: Tháo ván khuôn cột, vách và tấm 

khuôn dầm-sàn tầng 1 (chỉ tháo tấm khuôn, giữ 

lại cột chống). 

- Bước 4: Thi công ván khuôn, cột chống cho 

các kết cấu tầng 2 (ván khuôn được luân chuyển 

từ tầng 1 lên, lắp đặt theo các vị trí đã đánh dấu). 

- Bước 5: Thi công cốt thép và bê tông cho 

các kết cấu tầng 2. 

- Bước 6: Tháo ván khuôn cột, vách và tấm 

khuôn dầm, sàn tầng 2 (chỉ tháo tấm khuôn, giữ 

lại cột chống). 

- Bước 7: Thi công ván khuôn, cột chống cho 

các kết cấu tầng 3 (ván khuôn được luân chuyển 

từ tầng 2 lên) và tháo dỡ một phần cột chống tầng 

1 sao cho đảm bảo quy định theo TCVN 4453 : 

1995 [22]. 

- Quy trình thi công các tầng tiếp theo được 

lặp lại từ bước 1 đến bước 7. 

- Bên cạnh đó, trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm 

cấu tạo của ván khuôn nhôm, nhóm tác giả đề 

xuất những điểm cần lưu ý khi lắp dựng hệ ván 

khuôn nhôm như sau: 

- Kiểm tra chất lượng của ván khuôn, kiểm tra 

lại các mối hàn, độ cong vênh biến hình, kiểm 

tra các chi tiết liên kết. 

- Nên phân loại và đánh dấu từng loại ván 

khuôn để thuận tiện cho việc vận chuyển cũng 

như lắp dựng. 

- Cần nghiên cứu cụ thể từng tấm khuôn định 

hình sao cho phù hợp với từng loại kết cấu khác 

nhau. 

- Chú ý vấn đề ổn định của hệ giàn giáo. 

- Vận chuyển các tấm khuôn phải nhẹ nhàng, 

tránh biến dạng các tấm khuôn. 

- Nguyên tắc là bộ phận tháo trước không phụ 

thuộc vào bộ phận tháo sau. 

- Khi lắp dựng phải đảm bảo các kích thước 

của kết cấu. Đối với các bộ phận quan trọng cần 

có nhiều điểm khống chế để kiểm tra. 

- Bề mặt ván khuôn sau khi ghép phải kín, 

khít. Phải có lỗ để rửa sạch ván khuôn và các lỗ 

này phải được chèn kín khi đổ bê tông. 

4.2. Tháo dỡ ván khuôn nhôm 

Tại Việt Nam, việc tính toán thiết kế và thi 

công ván khuôn phải tuân thủ theo [22]. Ngoài 

các yêu cầu tạo hình dáng, độ kín và bằng phẳng 

cho kết cấu, thì yêu cầu rất quan trọng của ván 

khuôn là phải đảm bảo khả năng chịu tải trọng. 

Đối với ván khuôn của kết cấu dầm-sàn, toàn bộ 

tải trọng tại sàn tầng đang thi công sẽ truyền 

xuống tầng dưới trong suốt quá trình thi công 

tầng trên. Những tải trọng này không được tính 

đến khi thiết kế kết cấu dầm-sàn. Chính vì vậy, 

để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, việc 

tháo dỡ ván khuôn ngoài quy định về bê tông 

phải đạt cường độ cho phép theo [22] khi thi 

công nhà cao tầng cần phải tuân thủ theo nguyên 

tắc sau: (a) Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống 

ở sàn tầng nằm liền kề dưới sàn sắp đổ bê tông; 

(b) Tháo dỡ từng bộ phận cột chống ván khuôn 
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của sàn nằm dưới sàn liền kề sàn sắp đổ bê tông 

(tức cách sàn sắp đổ bê tông 1 sàn), và giữ lại 

các cột chống “an toàn” cách nhau 3m dưới các 

dầm có nhịp lớn hơn 4m. Như vậy trong thi công 

nhà cao tầng để đảm bảo quy định theo [22] thì 

nhà thầu thi công phải đầu tư ít nhất là 2,5 tầng 

cột chống ván khuôn (tức 2 tầng đầy đủ hệ thống 

cột chống - ván khuôn, còn tầng dưới cùng cho 

phép tháo dỡ 50% ván khuôn). Một số loại ván 

khuôn như ván khuôn định hình thép, ván khuôn 

gỗ, v.v..., do yêu cầu cấu tạo nên để tháo được 

tấm khuôn thì phải tháo sườn (xà gồ), cột chống 

trước. Chính vì sự bất tiện này mà các nhà thầu 

thi công thường giữ nguyên tấm khuôn dầm sàn 

cùng cột chống và chỉ tháo dỡ khi đảm bảo đúng 

theo các quy định. Như vậy diện tích tấm khuôn 

phải đủ cho ít nhất là 3 tầng nhà, điều này sẽ dẫn 

đến chi phí cho ván khuôn sẽ lớn khi công trình 

có diện tích lớn.  

Với ván khuôn nhôm, do đặc điểm cấu tạo có 

thể tháo được tấm khuôn mà không cần phải tháo 

cột chống như đã trình bày tại mục 2. Khi thi 

công kết cấu bê tông dầm-sàn chỉ cần một sàn 

tấm khuôn và 2,5 tầng cột chống, chính vì thế mà 

chi phí ván khuôn sẽ giảm xuống. Đây là ưu 

điểm lớn của ván khuôn nhôm. Theo nguyên tắc 

tháo dỡ ván khuôn, ván khuôn chỉ được tháo dỡ 

khi bê tông đạt được cường độ cần thiết theo quy 

định của tiêu chuẩn, đồng thời chịu được tải 

trọng bản thân và các chi tiết liên quan trên kết 

cấu. Tuy nhiên, do cấu tạo đặc biệt của ván 

khuôn nhôm (có thể tháo dỡ ván khuôn và dầm 

đỡ, chỉ để lại cột chống) cho phép tháo dỡ tấm 

khuôn và dầm đỡ để di chuyển lên các tầng trên 

phục vụ thi công tầng tiếp theo nhằm rút ngắn 

thời gian chờ tháo dỡ ván khuôn. Trong khi cột 

chống có thể để lại toàn bộ hoặc một phần miễn 

sao an toàn cho hệ dầm-sàn. Dựa trên phân tích 

các đặc điểm cấu tạo và quá trình lắp dựng ván 

khuôn nhôm, các tác giả đề xuất quy trình tháo 

dỡ ván khuôn nhôm như sau: 

Bước 1: Tháo dỡ ván khuôn của cột và vách 

(đảm bảo sau khi bê tông đạt cường độ theo tiêu 

chuẩn quy định). Đầu tiên, tiến hành tháo cây 

chống, các chốt liên kết. Sau đó, tháo tấm ván 

khuôn góc, rồi đến tấm khuôn giữa. Tiếp theo, 

tháo các ty liên kết các tấm khuôn lớn (nếu có). 

Ván khuôn sau khi được tháo dỡ có thể vận 

chuyển ngay lên tầng trên để phục vụ công tác 

thi công cho tầng tiếp theo. Do đặc điểm của tấm 

khuôn nhôm nhẹ nên việc vận chuyển các tấm 

khuôn có thể thực hiện thông qua các lỗ kỹ thuật, 

thang bộ hoặc thang máy của công trình. Các ty 

được đặt chết trong bê tông không thể tháo được 

thì cần phải cắt ngay để đảm bảo an toàn cho 

công nhân thi công. 

Bước 2: Tháo dỡ ván khuôn dầm-sàn. Ván 

khuôn dầm-sàn được tháo dỡ từ các vị trí cột và 

tường đến vị trí cột chống (đảm bảo tháo sau khi 

bê tông đạt cường độ yêu cầu theo tiêu chuẩn 

quy định). Sau khi tháo dỡ xong, ván khuôn 

được vận chuyển ngay lên tầng trên để phục vụ 

thi công tầng tiếp theo. Do cấu tạo độc lập giữa 

cột chống và ván khuôn dầm-sàn, nên hệ thống 

cột chống có thể để lại để hỗ trợ dầm-sàn chịu 

lực. Số lượng cột chống để lại toàn bộ hay một 

phần phụ thuộc vào tính toán để đảm bảo độ 

võng và vết nứt cho dầm-sàn BTCT. 

5. Kết luận 

Dựa trên nghiên cứu thông tin của ván khuôn 

nhôm từ nhà sản xuất và các tác giả khác nhau 

tại Việt Nam và trên thế giới, kết hợp với các kết 

quả thực nghiệm các đặc trưng cơ học của hệ ván 

khuôn nhôm sử dụng tại công trình ASIANA 

[21], bài báo đã trình bày chi tiết các đặc điểm 

cơ bản, ưu và nhược điểm của ván khuôn nhôm. 

Từ đó, phân tích đề xuất trình tự tính toán kiểm 

tra, lắp dựng, và tháo dỡ hệ ván khuôn nhôm. 

Đồng thời nêu ra được các vấn đề lưu ý khi thiết 

kế và thi công hệ ván khuôn nhôm. Các nội dung 

nghiên cứu này đã bổ sung các thông tin chưa 

được đề cập trong các tiêu chuẩn Việt Nam về 

ván khuôn nhôm. Bên cạnh đó, kết quả nghiên 
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cứu cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các 

kỹ sư thiết kế và thi công ván khuôn nhôm. Việc 

áp dụng những thực hành chuẩn hóa như vậy là 

cần thiết để tối ưu hóa lợi ích của ván khuôn 

nhôm, đảm bảo sự tích hợp bền vững và hiệu quả 

vào ngành xây dựng. Nghiên cứu và phát triển 

tiếp theo trong lĩnh vực này về hiệu quả của ván 

khuôn nhôm trong thi công nhà cao tầng bằng bê 

tông cốt thép sẽ tiếp tục góp phần vào sự tiến bộ 

của công nghệ và phương pháp xây dựng. 
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